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KẾ HOẠCH 

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN  

XÃ KHÔI KỲ NĂM 2023 

 

I. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch:  

- Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; 

- Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

- Căn cứ Công văn số 26/BCH-VPTT ngày 22/02/2023 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện Đại Từ về việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm 2023. 

 Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Khôi Kỳ xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN năm 

2023 cụ thể như sau: 

 II. Mục đích, yêu cầu 

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, hiệu 

quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

kinh tế, xã hội của địa phương, Kế hoạch phòng, chống thiên tai  năm 2023 có các 

mục đích sau: 

1. Nâng cao năng lực về chỉ huy, điều hành, phối hợp của các thành viên trong 

Ban chỉ huy, các tổ chức, cá nhân có liên quan để chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn xã trong hoạt 

động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 

3. Có kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai và 

tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong địa bàn xã. 

4. Xác định các nội dung trong giai đoạn phòng ngừa, ứng phó kịp thời để 

giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời khắc phục khẩn 

trương, có hiệu quả sau thiên tai. 

5. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “năm tại chỗ” (chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ và tự quản 

tại chỗ). 

6. Huy động nguồn lực, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để thực hiện các giải pháp trong 

kế hoạch, đồng thời cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào các quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 
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III. Đặc điểm tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng chủ yếu 

1. Vị trí địa lý 

 Khôi Kỳ là xã chuyên sản xuất nông nghiệp nằm cách trung tâm huyện khoảng 3km 

về phía tây có tổng diện tích tự nhiên là 1.341.33 ha, với địa lý, địa hình đồi núi thấp dần 

từ tây sang đông.  

 + Phía Đông giáp Thị trấn Hùng Sơn 

 + Phía Bắc giáp xã Hoàng Nông, Tiên Hội 

 + Phía Nam giáp xã Bình Thuận và Mỹ Yên 

 + Phía Tây giáp rừng vành đai Tam đảo.    

2. Đặc điểm địa hình địa chất:  

- Địa hình xã: Về đồi núi có dẫy núi Tam đảo chạy theo hướng tây bắc của xã 

và các quả đồi nhỏ nằm giải rác ở các xóm như cụm dân cư La Phác, Đồng Mè.  

Sông suối: Các dòng suối chảy tự nhiên từ Tây sang Đông ,Có hai hồ chứa 

nước Hồ Đoàn uỷ với diện tích 17,99ha với sức chứa 1.100.000m3 nước và Hồ Suối 

Diễu. Có dòng suối cái bắt nguồn từ dãy Tam đảo chảy giáp biên giới phía Bắc đi 

xã Tiên Hội  có dòng suối Mang bắt nguồn từ hồ Đoàn Uỷ chảy qua trung tâm xã đi 

Thị trấn Hùng Sơn .  

Ngoài ra còn nhiều suối nhỏ khác bắt nguồn từ dãy núi Tam đảo chảy qua địa 

phận xã xuống Hồ núi cốc khi mưa to lượng nước mưa không đáng kể.  

3. Đặc điểm khí tượng, thủy văn 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia làm hai mùa khá rõ rệt: mùa khô từ tháng 

01 đến tháng 8, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, thời tiết nắng nóng cao điểm 

từ tháng 5 đến tháng 7. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 chiếm 70-75% lượng mưa 

của cả năm tập trung vào các tháng 6 và 7, nhiệt độ các tháng xuống thấp, xuất hiện 

bão, lũ lụt. 

4. Đặc điểm dân sinh:  

- Dân số toàn xã hiện có 7.550 Khẩu trên tổng số 2.011 hộ được chia thành 19 

xóm,  Người dân sống chủ yếu là lao động nông nghiệp, chiếm hơn 65%, còn lại là 

lao động các ngành nghề, Đời sống nhân dân ổn định và ngày một phát triển, văn 

hóa xã hội từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc. 

5. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Khôi Kỳ là một xã thuần nông với phân bố sử dụng đất là: đất nông nghiệp 

654 ha, xã hiện có 7.550 khẩu trên tổng số là 2.011 hộ, được chia thành 19 xóm. số 

đồng bào Dân tộc thiểu số chiếm khoảng 15%. Người dân sống chủ yếu là lao động 

nông nghiệp, chiếm hơn 65%, còn lại là lao động các ngành nghề, buôn bán, kinh 

doanh các loại dịch vụ nhỏ. Nhìn chung tình hình đời sống nhân dân ổn định và ngày 
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một phát triển, văn hóa xã hội từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc. 

Năm 2019 được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Bảng 1. Thông tin cơ bản của xã Khôi Kỳ 

Số xóm 
Diện tích 

(ha) 

Dân số 

(người) 

Mật độ dân số 

(người/km2) 

19       1.341,33 7.550 177 

- Trồng trọt, chăn nuôi: tập trung chủ yếu vào các loại như: lúa nước: 654ha, 

năng suất bình quân đạt 59,3ta/ha; cây màu các loại Khoai lang 9ha; Đậu đỗ 8ha; 

Ngô 16ha; Sắn 6ha; Mía 2ha;Rau các loại 114ha; lạc 8ha; Bí 3ha. Tổng đàn đàn trâu: 

231 con,  đàn lợn 4.230, Dê 60 con; Chăn nuôi gia cầm: Đàn gà: 54.550 con, Bồ câu 

620 con; đàn Chó 1.215 con; Ong 225 đàn 

- Lâm nghiệp: Năm 2022 tổng diện tích rừng trồng kinh tế toàn xã là 8,6 ha.   

- Thủy sản: diện tích nuôi cá nước ngọt toàn xã là 42.51 ha. Đối tượng nuôi 

chủ yếu là cá Trắm cỏ, chép, sản lượng thu hoạch 1,1 tấn/ha. 

4. Đặc điểm cơ sở hạ tầng, chương trình trọng điểm 

- Nhà ở: năm 2023 xã tiếp tục giữ vững tiêu chí về nhà ở trong Chương trình 

xây dựng nông thôn mới (không có nhà tạm, nhà dột nát). Tổng giá trị đầu tư xây 

dựng trên địa bàn ước khoảng: 19 tỷ đồng, trong đó: xây dựng kênh mương, đường 

nội đồng khoảng 1 tỷ đồng, xây dựng 02 trường học trường Tiểu học và Mầm non 

khoảng 18 tỷ đồng. 

 - Chương trình trọng điểm:  

 + Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

 + Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.  

- Mạng lưới đường giao thông: Tương đối phát triển có tuyến đường nhựa 

263B liên xã chạy từ Thị Trấn Hùng Sơn đi Mỹ Yên, ngoài ra còn có con đường nối 

từ đường Khôi Kỳ - Mỹ Yên đi Hoàng Nông chạy qua trung tâm xã có chiều dài trên 

03km và còn nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm trong xã. 

- Sông suối: Các dòng suối chảy tự nhiên từ Tây sang Đông, có hai hồ chứa 

nước Hồ Đoàn uỷ với diện tích 17,99ha với sức chứa 1.100.000m3 nước và Hồ Suối 

Diễu. Có dòng suối cái bắt nguồn từ dãy Tam đảo chảy giáp biên giới phía Bắc đi 

xã Tiên Hội, có dòng suối Mang bắt nguồn từ hồ Đoàn Uỷ chảy qua trung tâm xã đi 

Hùng Sơn .  

Ngoài ra còn nhiều suối nhỏ khác bắt nguồn từ dãy núi Tam đảo chảy qua địa 

phận xã xuống hồ núi cốc khi mưa to lượng nước mưa không đáng kể.  

- Hiện trạng các công trình giao thông: Trên địa bàn xã có tổng số 74.091m 

đường liên xã, trục xã, trục xóm, liên xóm, nội đồng có thể cơ động thuân tiện; trong 
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đó có 23.555m đường nhựa, bê tông hóa. Hàng năm xã tổ chức cho các xóm kiên cố 

hóa công trình giao thông trên địa phận xóm tính đến nay các xóm cơ bản đã  có 

đường bê tông 

- Hiện trạng các công trình thủy lợi: Trên địa bàn xã có 02 hồ chứa nước với 

diện tích 17,99ha, có 07 vai đập trong đó có 03 vai đã được kiên cố; có 46.107m 

kênh mương, đã kiên cố được 32.185m. Hàng năm đều tổ chức nhân dân tu sửa, dọn 

các loại kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

- Hiện trạng hệ thống các công trình công cộng khác như: Các trường học, 

trạm y tế, trụ sở UBND đã được kiên cố hóa, sử dụng tốt. 

IV. Hiện trạng công tác phòng chống thiên tai 

1. Hệ thống chỉ huy PCTT và TKCN 

UBND xã đã kiện toàn củng cố Ban chỉ huy PCTT và TKCN hàng năm, 

phân công các thành viên về các địa bàn xóm để đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo 

nhân dân thực hiện theo phương án đã xây dựng. Phương án phòng, chống thiên 

tai theo phương châm 5 tại chổ (Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại 

chỗ, hậu cần tại chỗ và tự quản tại chỗ) trong đó có nêu cụ thể về di dời dân và dự 

trữ lương thực, thực phẩm trong mùa mưa bão. Hàng năm vào mùa mưa bão, kiểm 

tra các công trình đập ngăn nước, các tuyến đường bê tông, cầu, cống có nguy cơ bị 

hư hỏng trong mùa mưa bão để xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ 

phòng chống thiên tai 

Xây dựng lực lượng ứng cứu thiên tai tại chỗ và sẵn sàng ứng cứu người và 

tài sản của nhân dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Lực lượng tại chỗ của xã khoảng 

342 người, bao gồm: Công an xã (5), Dân quân (103), cán bộ xã (21), Đoàn thanh 

niên (19), Hội Cựuchiến binh (19), Hội Nông dân (19), Lực lượng tại các mỗi xóm 

(19) ngoài ra còn nhân dân của các xóm 

Phương tiện, vật tư, trang thiết bị huy động trên địa bàn: xe ô tô tải 15 chiếc; 

Máy xúc 02 chiếc; máy cầy 150 chiếc; các loại vật tư thiết bị khác bảo đảm cho các 

xóm  có nguy cơ sạt lỡ đất, vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét cụ thể 

như: các xóm Cuốn Cờ có nguy cơ sạt lỡ đất; xóm Gó Thang, xóm Chùa có nguy cơ 

vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét  

Vận động nhân dân tự dự trữ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, 

thựcphẩm, nhiên liệu dùng đủ trong 05 ngày. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã lập 

kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm ở các đại lý nhỏ trên địa bàn xã gồm: 1.500kg 

gạo, 70 lít dầu thắp sáng, 50kg muối ăn, 40kg bột ngọt, 100 thùng mì tôm (mỗi thùng 

30 gói), 20 lít xăng xe để phòng tình huống sạt lỡ đất làm tắt nghẽn giao thông do 

mưa bão gây ra. Thuốc chữa bệnh đủ cơ số thuốc Trạm Y tế bảo đảm 



5 
 

3. Thông tin, truyền thông và kỹ năng PCTT của cộng đồng 

Mặc dù hệ thống truyền thanh đã được bố trí tại các xóm trên toàn xã nhưng 

thông tin phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện. Khi thiên tai xảy ra do thiếu phương 

tiện nên công tác tuyên truyền thông tin các đợt bão, lũ cũng như áp thấp nhiệt đới 

còn thiếu thường xuyên. 

Bên cạnh đó một số hộ dân vẫn còn mang tính chủ quan, thiếu kiến thức về 

PCTT do chưa được tập huấn, tham gia diễn tập hay tuyên truyền.   

  V. Đánh giá tác động của thiên tai 

 1. Đánh giá về loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai  

 - Bão, áp thấp nhiệt đới: Do vị trí địa lý nên bão đã bị suy giảm về cường độ 

gió khi đổ bộ vào địa bàn huyện nói chung và xã Khôi Kỳ nói riêng. 

 - Rét đậm, rét hại: Nhiệt độ có năm giảm xuống dưới 100 cũng làm ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của nhân dân.  

 - Mưa lũ: Do địa hình đồi núi gây nên hiện tượng xói mòn, sạt lở và xô lũ..  

 - Sạt lở đất: Sạt lở bờ suối  do chưa xây dựng bờ kè, bờ suối khu vực Đồng 

thang xóm Gò Thang, xóm Chùa, Đức Long, Cuốn Cờ. 

 - Dông, lốc, sét: Cây ăn quả, cây lấy gỗ, keo bị gãy, đổ.  

 2. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai  

 - Thiệt hại về nhà: Nhà bị tốc mái khi có bão, dông, lốc xảy ra tại các xóm Bãi 

Chè, Gò Lá, Đồng Cà, Đồng Mè cùng dãy khu vực Gò Cao… 

 - Nông lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng và sử dụng đất khác: Cây công nghiệp dài 

ngày bị ảnh hưởng bao gồm keo, cây ăn quả, cây chè…; các cây ngắn ngày ngoài 

lương thực có chuối, đậu, đỗ, ngô bị đổ, dập; hệ thống nhà ở bị tốc mái, hệ thống 

đường giao thông bị sói, lở. … 

- Qua các mùa bão lũ hàng năm, Khôi Kỳ không thiệt hại gì lớn về người và 

tài sản do không có sông suối lớn, song công trình hồ Đoàn uỷ và 2 con suối chảy 

qua trên địa bàn nếu mưa bão kéo dài liên tục cũng không thể tránh khỏi những nguy 

cơ tràn và vỡ đập hồ Đoàn uỷ gây ra lũ quét.  

3. Các khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai : 

- Thiệt hại về người: khi có sự cố vỡ đập Hồ Đoàn ủy toàn xã ảnh hưởng 6 hộ 

dân 24 nhân khẩu 

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Do vị trí địa lý nên bão đã bị suy giảm về cường độ 

khi đổ bộ vào xã Khôi Kỳ 

- Rét đậm, rét hại:  Nhiệt độ có năm giảm xuống dưới 100 cũng làm ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của nhân dân. 
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- Lũ, lũ ống, lũ quét: Khu vực ảnh hưởng xóm Gò Thang, Cuốn Cờ 

- Sạt lở đất: xóm Cuốn Cờ, Đức Long, Xóm Chùa 

- Dông, lốc, sét: xóm Bãi Chè, Đồng Cà 

- Nguy cơ vỡ đập: xóm Cuốn Cờ 

 - Địa điểm sạt lở: Khôi Kỳ có 4 điểm sạt lở  

 Bảng 2: Thống kê các điểm dự kiến sạt lở trên địa bàn xã. 

Số điểm Địa điểm sạt lở Chiều dài (m) 

1  Xóm Cuốn Cờ 100 

2 Bờ suối xóm Gò Thang 400 

3 Bờ suối xóm Chùa 80 

4 Bờ suối xóm Đức Long 300 

 - Xóm Cuốn Cờ là vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống do sự cố hồ đoàn uỷ 

và sạt lở đất của một số hộ dân.  

 - Xóm Gò Thang và xóm Chùa có một số hộ dân cư trú ở vùng thấp có nguy cơ 

ảnh hưởng do lũ quét, lũ ống.  

4. Phương án khi hồ chứa nước Đoàn Uỷ có sự cố 

Thực hiện theo phương án số:       /PA-PCLB của huyện Đại Từ 

5. Sạt lở đất tại xóm Cuốn Cờ 

- Phương pháp xử trí:  Huy động tổ Dân phòng cứu hộ tại chỗ, cứu người và tài sản 

của nhân dân, khắc phục hậu quả xảy ra. 

+ Người chỉ huy: Ông Đinh Văn Đoàn trưởng xóm Cuốn Cờ 

+ Vị trí chỉ huy: Tại vị trí có sự cố  

+ Hiệu lệnh báo động : Dùng cụm loa phát thanh của xóm 

+ Lực lượng tham gia cứu hộ: 57 người. Trong đó: LLDQ tại chỗ = 9 Đ/c; các lực 

lượng khác = 50 người. 

+ Phương tiện: Ô tô 02 chiếc để di chuyển tài sản của nhân dân, Máy cày 15 

chiếc, huy động ở các xóm Cuốn Cờ, Gò Miều, La Phác để chở đất. 

+ Dụng cụ phục vụ cứu hộ cứu nạn: Cuốc, Xẻng, Xà beng các dụng cụ khác 

+ Địa điểm dự kiến  sơ tán các hộ bị ảnh hưởng: Tại NVH xóm. 

+ Công tác bảo đảm hậu cần: Hậu cần huy động trong nhân dân cụm La Phác. 

+ Công tác y tế, TTLL: 

- Y tế : Sử dụng 01 y sỹ của trạm y tế xã và 03 y tế thôn bản của cụm sở tại 

-  Thông tin : Sử dụng tổ thông tin của  LLDQ xã = 03 đ/c 

6. Xử lý lũ ống, lũ quét  
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- Địa điểm: Xóm Gò Thang: Là xóm có nguy cơ bị thiên tai. Trong những năm qua 

đã  xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở bờ suối khu vực bị nặng là cánh đồng thang, vỡ vai đập 

gây thiệt hại cho sản xuất, gập nước khoảng 04  nhà ven suối. 

- Qua các mùa mưa lũ hàng năm, Khôi Kỳ không bị thiệt hại lớn về người và 

tài sản, chỉ ảnh hưởng đất canh tác và hoa màu ở các vùng ven (do không có các 

dòng suối lớn đi qua ). 

- Phương pháp xử trí: 

+ Người chỉ huy: Ông Nguyễn Văn Nam, trưởng xóm  

+ Vị trí chỉ huy: Tại vị trí có sự cố 

+ Hiệu lệnh báo động : Dùng cụm loa phát thanh của xóm kết hợp với điện thọai DĐ 

+ Lực lượng tham gia cứu hộ: 75 người. Trong đó: LLDQ = 9 Đ/c; các lực lượng 

khác = 60 người. 

+ Phương tiện: Máy cày 09 chiếc, ô tôtải  = 02 chiếc, Cuốc ,Xẻng , các vật dụng cứu 

hộ khác. 

+ Vị trí sơ tán các hộ bị ảnh hưởng: Tại NVH xóm 

+ Công tác bảo đảm hậu cần: Hậu cần huy động trong nhân dân cụm Phú Nghĩa 

+ Công tác y tế, TTLL: 

- Y tế : Sử dụng 01 y sỹ của trạm y tế xã và 03 y tế thôn bản của cụm Phú Nghĩa 

- Thông tin : Sử dụng tổ thông tin của  LLDQ xã = 03 đ/c. 

7.  Sự cố lốc xoáy gây đổ nhà dân 

- Địa điểm: Xóm Bãi Chè 

  - Phương pháp xử trí:  Huy động tổ cứu hộ tại chỗ, cứu người và tài sản của nhân 

dân, khắc phục hậu quả xảy ra. 

+ Người chỉ huy: Ông Đỗ Ngọc Minh trưởng xóm Bãi Chè 

+ Vị trí chỉ huy: Tại vị trí có sự cố  

+ Hiệu lệnh báo động : Dùng cụm loa phát thanh của xóm 

+ Lực lượng tham gia cứu hộ: 60 người. Trong đó: LLDQ = 18 Đ/c; các lực l;ượng 

khác = 45 người. 

+ Phương tiện: Máy cày 06 chiếc, Ô tô tải  = 02 chiếc , Cuốc; Xẻng  và các vật dụng 

cứu hộ khác. 

+ Vị trí sơ tán các hộ bị ảnh hưởng: Tại NVH xóm. 

+ Công tác bảo đảm hậu cần: Hậu cần huy động trong nhân dân cụm Đồng Mè. 

+ Công tác y tế, TTLL: 

- Y tế : Sử dụng 01 y sỹ của trạm y tế xã và 04 y tế thôn bản của cụm sở tại 

- Thông tin : Sử dụng tổ thông tin của  LLDQ xã = 03 đ/c.    

VI. Nội dung các biện pháp phòng chống thiên tai 

1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 
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- Hàng năm, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN và phân công phụ trách để 

chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo đúng phương án đã xây dựng. 

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có thiên tai để thu thập thông tin, tổng hợp 

báo cáo, thông báo về diễn biến của thiên tai, ứng phó, thiệt hại, ... cũng như nhận 

các chỉ đạo của cấp trên để ứng phó kịp thời. 

- Xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra 

tại địa phương. 

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư, thuốc men tại chỗ: 

- Đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc thông suốt đáp ứng yêu cầu chỉ 

đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai. 

- Chuẩn bị các phương án, lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

- Lồng ghép các nội dung PCTT trong các Chương trình, dự án tại địa phương 

như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư công trung hạn trong giai đoạn... 

- Kêu gọi nguồn lực đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai: hệ thống kè 

chống sạt lở bờ  suối, chống sạt lở đất, lũ quét (Phụ biểu tại Bảng 2), đặc biệt tại Hồ 

Đoàn ủy có thể vỡ đập, uy hiểm đến diện tích canh tác và người dân; các nguồn lực 

để kè bờ suối xóm Gò Thang, Xóm Chùa, Đức Long để đảm bảo an toàn cho người 

dân và phát triển KTXH. 

 2. Biện pháp cụ thể 

a) Phòng ngừa, giảm thiểu 

- Tổ chức hoặc lồng ghép tập huấn trong các chương trình của địa phương về 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức của cán bộ và người dân về kỹ năng PCTT. 

- Kêu gọi nguồn lực đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai: hệ thống kè 

chống sạt lở bờ suối, chống sạt lở đất, lũ quét đặc biệt tại vị trí xóm Gò Thang 

nguy hiểm đến diện tích canh tác và người dân. 

b) Ứng phó với tình huống cụ thể:  

* Đối với lũ, bão, mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét: 

- Tuyên truyền vận động nhân dân chằn chống nhà cửa, chuồng trại trước khi 

bão, lũ đỗ bộ vào; cương quyết di dời dân ra khỏi các vùng có nguy cơ xảy ra lũ 

quét, ngập lụt, sạt lỡ đất như xóm Cuốn Cờ, xóm Chùa. 

- Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch hoa màu ven suối, các hồ nuôi cá cần 

thu hoạch trước khi có lũ, bão lớn, trường hợp chưa thể thu hoạch được phải củng 

cố lại các đập hồ đã bị xuống cấp tránh thất thoát. Xem xét để thay đổi nhận thức 

của người dâncân nhắc việc trồng cây công nghiệp trong xã khi chưa có giải pháp 

hữu hiệu hơn. 

* Đối với hạn hán: 
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- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo 

và tình hình diễn biến hạn hán. 

- Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, kịp thời nạo vét kênh mương, 

khơi thông dòng chảy, quản lý phân phối nước tưới luân phiên, tiết kiệm đảm bảo 

đủ nước tưới, đảmbảo nguồn nước chống hạn. 

- Củng cố hệ thống kênh mương nội đồng, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, 

sửa chữa hệ thống đập đầu mối và kênh mương phục vụ tưới tiêu. 

c) Khắc phục hậu quả, tái thiết 

- Chỉ đạo cho các lực lượng tiến hành thu dọn các cây gãy đỗ ra đường nhằm 

đảm bảo giao thông đi lại được thông suốt; tiến hành tiêu độc, khử trùng hạn chế 

phát sinh dịch bệnh. 

- Tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại về nông nghiệp, nhà cửa, các gia đình 

có người bị thương vong để tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, đặc biệt các hộ có 

hoàn cảnhkhó khăn, hộ nghèo. 

- Đề nghị huyện cấp kinh phí để sửa chữa các công trình bị hư hỏng, hỗ trợ 

thiệt hại theo đúng chính sách nhằm sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất. 

- Tập trung khắc phục các hậu quả: sửa chữa các công trình thủy lợi, các tuyến 

đường bê tông bị xói lở, cầu, cống bị hư hỏng. Vận động nhân dân sửa chữa lại nhà 

bị tốc mái hư hỏng. 

- Tiến hành tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại đúng 

đối tượng và đúng chính sách của cấp trên. 

VII. Đề xuất nhu cầu về nguồn lực và tiến độ thực hiện 

 - Đề nghị huyện bổ sung kinh phí cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã để củng 

cố tu sửa các vai đập đã bị xuống cấp và hệ thống kè đường bê tông đã bị sói mòn. 

1. Giải pháp phi công trình (Phụ lục PL 3)  

 - Nội dung phòng ngừa, giảm thiểu: 4 hoạt động  

 - Nội dung ứng phó, phục hồi, tái thiết: 6 hoạt động  

 2. Giải pháp phi công trình (Phụ lục PL 3)  

 - Nội dung phòng ngừa, giảm thiểu: 3 hoạt động  

 - Nội dung ứng phó, phục hồi, tái thiết: 1 hoạt động  

 3. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện   

 - Giai đoạn 2021 - 2025:                            2,5 tỷ đồng 

 + Hỗ trợ của nhà nước:                               2,5 tỷ đồng  

(Có danh mục công trình kèm theo) 
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VIII. Xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

1. UBND xã: Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tổ chức trực ban 24/24 

khi xảy ra thiên tai; xây dựng các phương án cụ thể; lập kế hoạch dự trữ lương thực, 

thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu nhằm hổ trợ kịp thời cho các hộ neo đơn, hộ 

có hoàn khó khăn trong thời gian bão lũ xảy ra. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 

người dân thiếu ăn trong thời gian mưa bão.  

Một số nội dung cụ thể sau: 

- Tổ chức chằn chống nhà cửa, sơ tán người dân đến nơi an toàn, thu hoạch 

các sản phẩm nông sản sớm, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi có dự báo 

sớm về thiên tai. 

- Tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí ngầm tràn, sạt lở đất, lũ quét. 

- Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền, tham gia diễn tập nâng cao 

năng lực, nhận thức của cán bộ và người dân. 

2. Văn hóa thông tin thường xuyên tuyên truyền thông tin về tình hình diễn 

biến các cơn bão cũng như áp thấp nhiệt đới có khả năng đỗ bộ đến tận người dân 

bằng hình thức:qua đài phát thanh của xã, loa cầm tay lưu động để nhân dân biết và 

phòng tránh. 

3. Trạm y tế chủ động phân công trực 24/24 giờ để kịp thời cứu chữa người 

bị nạn trong khi mưa bão xảy ra, có kế hoạch dự trữ thuốc, trang thiết bị phục vụ 

khám và điều trị bệnh tại trạm trong và sau mưa bão. 

4. Dự trữ các hóa chất phục vụ vệ sinh môi trường và tiêu độc khử trùng sau 

khi lũ đi qua, kịp thời xử lý không để phát tán, lây lan dịch bệnh trên diện rộng. 

5. Các trường Trung học,Trường tiểu học, trường mầm non có kết hoạch 

chằng chống nhà, cửa, phòng học, chặt bỏ những cây có táng rộng sát trường. Khi 

có thông báo mưa lớn kéo dài, bãolũ hoặc áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp 

chuẩn bị vào địa bàn cần chủ động chohọc sinh nghỉ học đảm bảo an toàn cho các 

cháu. Có kế hoạch trực 24/24 giờ và bảo quản cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, 

không để hư hưởng, ẩm ướt trong mùa mưa bão. 

6. Công an, Quân sự ngoài việc đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã 

hội, cần phải chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phân công lực lượng trực 24/24 

giờ tại các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất sẵn sàng 

ứng cứu người,tài sản của Nhà nước và nhân dân trên từng địa bàn theo sự phân 

công của ngành mìnhvà sự chỉ đạo của Ban chỉ huy xã. 

7. Văn phòng UBND:  

Là văn phòng thường trực của BCH PCTT-TKCN xã. Có nhiệm vụ thực hiện 

đầy đủ chỉ thị yêu cầu của BCH PCTT-TKCN xã. Tổng hợp thống kê đầy đủ các 

báo cáo của các Ban, ngành đoàn thể, các nhà trường, trạm y tế và các cơ sở xóm 
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báo về, kịp thời báo cáo huyện để có phương án hỗ trợ khi bão lụt xảy ra. Văn phòng 

thường trực tại văn phòng UBND xã Khôi Kỳ. Điện thoại: 0280.3.824.215. 

8. Bộ phận khuyến nông xã:  

Phối hợp với Trung tâm thông tin và Hội nông dân xã tổ chức xây dựng Kế hoạch 

chuẩn bị dự trữ các loại vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thóc giống các loại... để 

khắc phục hậu quả lụt bão, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do lụt bão gây ra. 

9. Bộ phận Giao thông - Thuỷ lợi:  

Xây dựng phương án xử lý kịp thời các khu vực hay bị xảy ra sạt lở trên các 

tuyến đường liên xã, liên xóm, tránh ách tắc giao thông khi có lụt bão xảy ra. Đồng 

thời có Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết kịp thời sửa chữa các công trình 

giao thông -thuỷ lợi bị hư hỏng do ảnh hưởng của lụt bão.  

10. Ban Tài chính:  

Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị kinh phí sẵn sàng đối phó khi có mưa lũ, mưa 

bão sảy ra. Phối hợp với các Ngành tổ chức kiểm kê thiệt hại sau bão lụt. 

11. Bộ phận thú y:  

Chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc tiêm phòng, dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra 

trong mùa mưa bão, nhằm hạn chếthấp nhất thiệt hại do lụt bão,nhằm hạnchế thấp 

nhất thiệt hại do lụt bão gây ra đối với đàn gia xúc, gia cầm và thuỷ sản ở xã. 

12. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội:  

Phối hợp chặt chẽ cùng các Ban, Ngành tuyên truyền vận động nhân dân tích 

cực tham gia làm tốt công tác PCTT-TKCN theo phương án của BCH. 

Tuyên truyềntrong nhân dân hăng hái tham gia các lực lượng cứu hộ cứu nạn, 

các tổ đội khắc phục hậu quả, tham gia bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã 

hội, góp phần cùng toàn dân thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN. Đồng thời phối 

hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ động viên nhân dân 

vùng bị thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. 

13. Hội Phụ nữ: 

Phối hợp với các Ban, Ngành của xóm tuyên truyền vận động chị em và gia 

đình chấp hành nghiêm công tác PCTT-TKCN của BCH. Tổ chức sơ tán, phân tán 

và nhanh chóng ổn định Kế hoạch sản xuất tại nơi sơ tán, phát động phong trào thi 

đua “ Phụ nữ 3 đảm đang” trong toàn xã. 

Động viên vợ, chồng, con, em hăng hái tham gia các lực lượng cứu hộ cứu 

nạn và thực hiện tốt các nội dung công tác PCTT-TKCN, động viên tinh thần, giúp 

đỡ vật chất cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong vùng bão lũ. 

14. Hội Cựu chiến binh: 

Phối hợp cùng với các Ban, Ngành chỉ đạo hội CCB tuyên truyền vận động 

các thành viên tích cực tham gia thực hiện tốt Kế hoạch PCTT-TKCN. Động viên 
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con cháu tham gia các lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, 

Chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác PCTT-

TKCN của xã đạt kết quả cao. 

15.Hội Nông dân: 

Phối hợp với các Ban, Ngành, đoàn thể của các xóm và trực tiếp chỉ đạo ngành 

mình tuyên truyền, vận động các hội viên trong hội và nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện tốt phương án PCTT-TKCN 

Tham mưu tích cực cho Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương chỉ đạo các 

xóm dự trữ lương thực, thực phẩm khi mưa lũ kéo dài xảy ra. Phân công động viên 

hội viên tích cực tham gia vào các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả 

sau thiên tai, ổn định sản xuất. 

 16.Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 

 Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên, tăng 

cường nội dung hình thức sinh hoạt, giáo dục chính trị cho Đoàn viên thanh niên, 

chỉ đạo hướng dẫn tổ chức Đoàn các cấp, giáo dục đoàn viên thanh niên. 

 Phối hợp chặt chẽ với các Cấp, các Ngành, tuyên truyền động viên lực lượng 

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đào đắp, xây dựng công trình phòng tránh ở 

nơi công cộng, chăm sóc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 

 Phân công động viên Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia lực lượng cứu 

hộ, cứu nạn, các tổ đội phục vụ hậu quả sau thiên tai. 

VIII. Tổ chức thực hiện 

Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 15/3/2023 xây dựng Kế hoạch. 

Ngày 15/3/2023 thông qua phê duyệt Kế hoạch. 

Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 31/3/2023 tổ chức triển khai Kế hoạch, hoàn tất 

mọi công tác chuẩn bị. 

Từ ngày 01/4/2023 tổ chức thực hiện Kế hoạch đã xây dựng. 

 

Nơi nhận: 

- BCH PCLB huyện; 

- ĐU-HĐND-UBND xã; 

- 19 xóm; 

- BCH PCLB xã;. 

- Lưu TT BCH PCTT-TKCN xã. 

 

 

TM. BCH PCTT-TKCN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Văn Đoàn 
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ỦY BAN NHÂN XÃ KHÔI KỲ 

BCH PHÒNG CHỐNG TT TKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Khôi Kỳ, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC LỤT BÃO NĂM 2023 

( Áp dụng từ 00 giờ  ngày 01 /4/2023) 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thời gian trực 

Đ/c Lê Anh Tuấn – Phó CT UBND - Phó ban TT – Phụ trách chung – ĐT: 0866655977 

Tổ 1 

1 Ông: Phạm Thành Trung Tổ trưởng 0388472870 

Tổ 1 trực các ngày lẻ 

Thời gian trực từ 07 

giờ sáng hôm trước 

đến 07 giờ sáng hôm 

sau 

2 Ông: Phan Anh Tú Tổ phó 0963051115 

3 Bà: Hoàng Thị Hồng Tổ viên 0395221565 

4 Bà: Trương Thị Loan Tổ viên 0982784776 

5 Ông: Phan Thanh Thuỷ Ủy viên 0332032666 

6 Ông: Dương Văn Hiếu Tổ viên 0336372094 

Tổ 2 

1 Ông: Nguyễn Văn Khánh Tổ trưởng 0989606022 

Tổ 2 trực các ngày 

chẵn 

Thời gian trực từ 07 

giờ sáng hôm trước 

đến 07 giờ sáng hôm 

sau 

2 Ông: Lê Kim Huấn Tổ phó 0988585996 

3 Ông: Lưu Văn Việt Tổ viên 0987843243 

4 Bà: Hồ Thu Hường Tổ viên 0984728985 

5 Bà: Đỗ Thị Kim Dung Tổ viên 0962870005 

6 Ông: Nguyễn Trung Nghĩa Tổ viên 0334972126 

7 Bà: Nguyễn Thị Hiên Tổ viên 0395114349 

Lực lượng trưởng xóm, Thôn đội trưởng, Công an viên các xóm làm nòng cốt 

1 Đinh Văn Đoàn Tổ viên   

2 Đỗ Văn Thái Tổ viên   

3 Hoàng Văn Tự Tổ viên   

4 Vũ Văn Tuyên Tổ viên   

5 Hứa Văn Giang Tổ viên   

6 Hà Văn Đại Tổ viên   

7 Đỗ Văn Hoàng Tổ viên   

8 Vũ Thanh Tuyền Tổ viên   
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9 Nguyễn Hồng Quân Tổ viên   

10 Trần Minh Năng Tổ viên   

11 Đỗ văn Hồng Tổ viên   

12 Nguyễn Văn Thuật Tổ viên   

13 Đỗ Doanh Hằng Tổ viên   

14 Đồng Ngọc Bình Tổ viên   

15 Nguyễn VănNam Tổ viên   

16 Lại Thế Cường Tổ viên   

17 Đồng Quang Cảnh Tổ viên   

* Nhiệm vụ thể các thành viên BCH phòng chống thiên tai TKCN xã 

- Nhiệm vụ của các thành viên  phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tham 

mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai. 

- Khi xảy ra mưa to kéo dài các tổ được phân công theo lịch có mặt kịp thời  

trực 100% quân số tại vị trí được phân công theo sự điều hành của tổ trưởng, tổ phó. 

Đ/c: Nguyễn Thị Chín, VP-TK chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình 

thiệt hại kịp thời cho Đảng ủy, UBND xã; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại huyện 

Đại Từ; 

* Các bộ phận khác tại xóm: 

+ Đ/c Đinh Văn Đoàn, trưởng xóm Cuốn Cờ, Đ/c Đỗ Văn Thái:  trực tại 

Tràn 4 khu vực chân Hồ Đoàn Ủy;  

+ Đ/c Hoàng Văn Tự, Gò Miều: trực tại Tràn 6 đường Cốt Vén ra; 

+ Đ/c Hà Văn Đại, Đ/c Đỗ Văn Hoàng TĐT:  trực tại Tràn 6 cổng ông Khánh 

Nhuận; 

+ Đ/c Vũ Văn Tuyên, TĐT, Đ/c  Hứa văn Giang, CAV La Phác:  trực tại Tràn 

7 xóm La Phác;  

+ Đ/c Nguyễn Hồng Quân TĐT, Đ/c Vũ Thanh Tuyền, CAV Bãi Pháo: trực 

tại Tràn Cầu Đá;  

+ Đ/c Nguyễn Văn Thuật, TĐT, Đ/c Đỗ Doanh Hằng CAV xóm chùa: 

Trực tại Cầu Đức Long xóm Chùa, điểm ngã ba Miếu đường vào xóm Gò Gia; 

+ Đ/c Đồng Quang Cảnh, TĐT; Đ/c Nguyễn Văn Sinh, CAV xóm Đức Long: 

Chỉ đường tại ngã Tư tiến Hường. 

+  Đ/c Đỗ Văn Hồng TĐT, Đ/c Trần Minh Năng, CAV xóm Phú Nghĩa: Trực 

tại Cầu Ông Độ;  

+ Đ/c Nguyễn Văn Nam, trưởng xóm Gò Thang, Đ/c Đồng Ngọc Bình, CAV, 

Đ/c Lại Thế Cường TĐT: trực tại Cầu Gò Thang; 
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 Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ và lịch trực của BCH phòng chống 

thiên tai TKCN xã Khôi Kỳ đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện./. 
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